Chuyên đề: HOẠT ĐỘNG YÊU NƯỚC CÁCH MẠNG CỦA NGUYỄN ÁI QUỐC- HỒ CHÍ MINH (1911-1945)

I. MỤC TIÊU CHUYÊN ĐỀ:
1. Về kiến thức:
Sau khi học xong chuyên đề, học sinh:
· Nhận biết:
·  Nhận biết hành trình tìm đường cứu nước 1911-1920
· Nhận biết hoạt động chuẩn bị tư tưởng, lí luận, tổ chức tiến đến thành lập Đảng cộng sản.(1920-1930)
· Nhận biết được cuộc vận động đấu tranh giải phóng dân tộc(1930-1945).
· Thông hiểu:
· Con đường cứu nước mà Nguyễn Ái Quốc đã lựa chọn, những tác động tới hành trình cứu nước.
· So sánh con đường cứu nước của Nguyễn Ái Quốc với các bật tiền bối.
· Mục đích của từng hoạt động của Nguyễn Ái Quốc .
· Công lao của Người qua từng giai đoạn.
· Nhận định, đánh giá nhân vật, sự kiện.
· V ận dụng:
· Đặt tên cho từng giai đoạn của chuyên đề.
· Đóng vai hướng dẫn viên du lịch thuyết minh cho bảo tàng.
2. Về kĩ năng:
· Rèn kĩ năng phân tích, đánh giá nhân vật, sự kiện lịch sử.
· Kĩ năng khai thác thông tin qua nhiều kênh: hình, phim, sách giáo khoa, tài liệu tham khảo…
· Vận dụng kiến thức liên môn của bộ môn văn, địa.
3. Thái độ: 
· Kính yêu, biết ơn vị lãnh tụ, anh hùng giải phóng dân tộc.
· Nhận thức sâu sắc vai trò của Người trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc.
4. Định hướng các năng lực hình thành:
Năng lực chung: năng lực tự học, năng lực tự phát hiện và giải quyết vấn đề, năng lực hợp tác làm việc nhóm…
Năng lực chuyên biệt: 
· Năng lực tái hiện lịch sử, sự kiện, nhân vật.
· Năng lực thuyết trình, hùng biện trước đám đông.
· Năng lực làm phim tư liệu, đóng vai.
· Năng lực tổ chức trò chơi, dàn dựng, điều khiển chương trình.
· Năng lực thực hành bộ môn: khai thác tư liệu gốc, tranh ảnh, phim tư liệu, bản đồ….
· Năng lực vận dụng kiến thức đã học để giải quyết vấn đề thực tiễn.
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
1. Giáo viên
· Phiếu phân công giao nhiệm vụ
· Đọc sử liệu gốc, tài liệu tham khảo,phim tư liệu, tranh ảnh…
· Đôn đốc, tư vấn, theo dõi học sinh chuẩn bị phần thuyết trình power point, làm phim và làm trò chơi.
1. Học sinh
· Nghiên cứu nội dung chuyên đề 
· Lớp chia nhóm chuẩn bị phần thuyết trình power point, làm phim và làm trò chơi.
III. TỔ CHỨC TIẾN TRÌNH DẠY HỌC CHUYÊN ĐỀ: 
1. Giáo viên giới thiệu chuyên đề.
1. Tổ chức các hoạt động học tập.

	Hoạt động của GV và HS
	Kiến thức cơ bản

	Hoạt động nhận biết.
-Hs thuyết trình hoạt động cứu nước của Nguyễn Aí Quốc từ 1911-1920. Hs trình chiếu hình ảnh phim, bản đồ.
Hoạt động thông hiểu. 
-Hs đặt câu hỏi nhận thức cho bạn để làm rõ các sự kiện.
-Giáo viên nhận xét, bổ sung, chốt ý.
Chuyển sang mục II.
Hoạt động nhận biết.
Hs trình chiếu clíp đã chuẩn bị, trong vòng 2 phút hs sắp xếp lại các sự kiện.
Hoạt động thông hiểu
 . -HS đặt câu hỏi nhận thức cho bạn trả lời.
Giáo viên nhận xét chốt ý.
Chuyển sang mục III
Hoạt động thông hiểu. 
HS tổ chức trò chơi ô chữ thông qua hình ảnh, thơ , phim, lời bình để các bạn đoán sự kiện.

Hs đưa ra bộ câu hỏi nhận thức để các bạn trả lời. Thông qua việc trả lời, tranh luận hs lần lượt làm sáng tỏ các vấn đề.

Gv bổ sung, nhận xét chốt ý.
Gv dùng bản đồ tóm tắt lại quá trình hoạt động của NAQ- HCM từ 1911 đến 1945
 
	1. Hành trình tìm đường cứu nước và nghiên cứu chủ nghĩa Mác- Lê Nin (1911-1920)
· 5/ 6/ 1911, Người lấy tên là Nguyễn Văn Ba, rời cảng Nhà Rồng sang phương Tây.
· Từ 1911 - 1917, Người bôn ba nhiều nước ở châu Âu, châu Phi, châu Mĩ và đã nhận rõ bạn – thù.
· 1917, Người trở lại Pháp, tham gia Đảng Xã hội Pháp (1919) 
· 6/ 1919, Người gửi đến hội nghị Véc-xai Bản yêu sách của nhân dân An Nam đòi các quyền tự do, dân chủ, bình đẳng cho dân tộc VN, kí tên Nguyễn Ái Quốc.
· 7/ 1920, Người đọc bản Sơ thảo luận cương về các vấn đề dân tộc và thuộc địa của Lênin. Từ đó, Người khẳng định con đường giành độc lập cho dân tộc là con đường cách mạng vô sản.
· 12/ 1920, tại Đại hội của Đảng xã hội Pháp, Người bỏ phiếu tán thành gia nhập Quốc tế cộng sản, tham gia sáng lập Đảng Cộng sản Pháp.



1. Quá trình vận động thành lập Đảng (1921-1930).
· 1921, Người lập Hội liên hiệp thuộc địa, ra báo “Người cùng khổ”, viết bài cho báo Nhân đạo …, viết cuốn“Bản án chế độ thực dân Pháp”.
· 1923, Người sang Liên Xô, dự Hội nghị Quốc tế nông dân và dự Đại hội lần thứ V Quốc tế cộng sản (1924).
· 1924, Người tới Quảng Châu (Trung Quốc) trực tiếp tuyên truyền, giáo dục lí luận, xây dựng tổ chức cách mạng giải phóng dân tộc Viêt Nam.
· 6/ 1925, Nguyễn Ái Quốc lập Hội Việt Nam Cách Mạng Thanh Niên. Sau đó, mở lớp đào tạo cán bộ cách mạng, ra báo Thanh niên, xuất bản tác phẩm Đường Kách mệnh (1927).
· 7/1925, lập Hội liên hiệp các dân tộc bị áp bức ở Á Đông.
· 1930, NAQ triệu tập Hội nghị hợp nhất ba tổ chức cộng sản, thành lập ĐCSVN.

1. Vận động giải phóng dân tộc (1930-1945)
  -Trung tuần tháng 11-1930 Nguyễn Aí Quốc từ Thượng Hải trở lại Hồng Kông, tiếp tục theo dõi và chỉ đạo phong trào cách mạng ở trong nước.
   -6-6-1931 bị cảnh sát Anh bắt tại Hồng Kông, nhờ luật sư Lôdơbai giúp đỡ Nguyễn Aí Quốc rời khỏi Hồng Kông an toàn.
   -28-6-1941 Người trở về tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam
   -10-19/5 /1941 Người chủ trì Hội nghị trung ương VIII ,sáng lập mặt trận Việt Minh, xuất bản báo Việt Nam đôc lập.

   -13-8-1942 Nguyễn Aí Quốc với tên gọi mới là Hồ Chí Minh lên đường đi Trung Quốc thực hiện liên minh Quốc tế chống xâm lược. đến Quảng Tây thì bị bắt. tại đây Người đã cho ra đời tập Nhật kí trong tù 133 bài thơ.
   -10-9-1943 Người được trả tự do.
   - 22-12-1944 chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân.
    -6-1945 thành lập khu giaỉ phóng.
    - Giữa tháng 8-1945 Người đã triệu tập hội nghị toàn quốc của Đảng và Đại Hội quốc dân, kêu gọi tổng khởi nghĩa tháng Tám 1945. 
     Chỉ trong vòng 10 ngày, Tổng khỏi nghĩa thành công trong cả nước.
     Sáng lập và đọc tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước dân chủ cộng hòa 2/9/1945.





1. CỦNG CỐ BÀI:
Vận dụng kiến thức , HS đặt tên cho từng giai đoạn
HS vận dụng xác định vai trò của Nguyễn Ái Quốc- HCM trong từng giai đoạn của cách mạng Việt Nam.
HS liên hệ và vận dụng cho bản thân.

1. DẶN DÒ:
HS chuẩn bị bài 13

























Chuyên đề : ĐẤT NƯỚC TRÊN CON ĐƯỜNG ĐỔI MỚI
ĐI LÊN XÂY DỰNG CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (1986 – 2000)

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC.
1. Kiến thức: 
- Sự tất yếu phải đổi mới đất nước, đổi mới con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Nội dung, thành tựu, ý nghĩa và những hạn chế trong 15 năm đổi mới của Đảng 1986-2000.
2. Về thái độ, tình cảm, tư tưởng:  
- Bồi dưỡng lòng yêu nước XHCN, tinh thần đổi mới trong lao động công tác , học tập.
- Củng cố niềm tin vào sự nghiệp đổi mới của Đảng.
3. Kỹ năng: Kỹ năng phân tích, tổng hợp, so sánh, đánh giá con đường pt của đất nước. 
II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN VÀ HỌC SINH 
1. Giáo viên
· Phiếu phân công giao nhiệm vụ
· Đọc sử liệu gốc, tài liệu tham khảo,phim tư liệu, tranh ảnh…
· Đôn đốc, tư vấn, theo dõi học sinh chuẩn bị phần thuyết trình power point, làm phim.
2. Học sinh
· Nghiên cứu nội dung chuyên đề 
· Lớp chia nhóm chuẩn bị phần thuyết trình power point, làm phim .
III. TIẾN TRÌNH TỔ CHỨC DẠY- HỌC.
1. Kiểm tra bài cũ. Việt Nam giai đoạn 1975-1986 có những thuận lợi và khó khăn như thế nào?
2. Bài mới: GV giải thích vì sao ta phải tiến hành đổi mới , những vấn đề quan trọng trong thời kỳ đổi mới 1986-2000.
3. Tiến trình tổ chức dạy - học.
	Các hoạt động của thầy và trò
	Kiến thức cơ bản cần nắm

	Hoạt động1: cả lớp và cá nhân
GV khái quát tình hình đất nước thời kỳ 1975 – 1985 , rồi nêu câu hỏi.
Hoàn cảnh đưa đến cuộc đổi mới đất nước của Đảng và chính phủ?
HS dựa vào SGK trả lời câu hỏi, GV nhận xét và chốt ý.
- Thời kỳ 1976-1986, đảng ta vừa tìm tòi vừa thể nghiệm con đường đi lên chủ nghĩa xã hội.
- Ta đã đạt được nhiều thành tựu đáng kể trong mọi lĩnh vực , nhưng cũng gặp không ít khó khăn, yếu kém do sai lầm khuyết điểm gây ra, từ giữa những năm 80, ta lâm vào tình trạng khủng hoảng trầm trọng về kinh tế -xã hội.
- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng , đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hội chủ nghĩa, đòi hỏi Đảng ta phải đổi mới.
Hoạt động 2: Các nhóm cử đại diện lên thuyết trình phần chuẩn bị của nhóm
 Nhóm 1:Trình bày nội dung chủ yếu của đường lối đổi mới của Đảng đề ra từ đại hội 6?
Đại diện nhóm 1 trình bày:
- Đại hội 6 (12/1986) của Đảng đánh dấu bước đổi mới toàn diện, đồng bộ, từ kinh tế chính trị đến tư tương, tổ chức… nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.
+ Kinh tế:
- Thừa nhận sự tồn tại của các thành phần kinh tế, kinh tế nhiều thành phần theo định hướng XHCN, theo cơ chê thị trường, có sự quản lý của nhà nước, xoá bỏ quan liêu bao cấp…
- Kinh tế tập thể làm nền tảng, mọi người được tự do kinh doanh theo pháp luật.
- Mở rộng kinh tế đối ngoại, hợp tác quốc tế.
+ Chính trị:
 - Xây dựng nhà nước pháp quyền, XHCN, nhà nước của dân do dân vì dân. 
- Xây dựng nền dân chủ XHCN . 
- Thực hiện chính sách đoàn kết dân tộc.
- Đối ngoại hoà bình, hữu nghị, hợp tác.
 - Lương thực – thực phẩm: Năm 1988 phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo. Đến 1990 ta đã vươn lên đủ cung cấp trong nước , có dự trữ và xuất khẩu .(1989 sx lương thực đã đạt 21,4 tr tấn).
- Hàng tiêu dùng: dồi dào đa dạng lưu thông thuận lợi. Các cơ sở sx gắn với nhu cầu thị trường.
 - Kinh tế đối ngoại: phát triển và mở rộng qui mô hơn trước. từ 1986 đến 1990 , hàng xuất kẩu tăng gấp 3 lấn. Ta tăng thêm mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như gạo ,dầu thô và một số mặt hàng mới khác
- Nhóm 2: Trình bày mục tiêu và thành tựu của kế hoạch 5 năm 1986- 1990?
 - Mục tiêu: Đẩy lùi và kiểm soát được lạm phát, ổn định nâng cao hiệu quả sx ,ổn định kt , xd cơ cấu kinh tế mới theo yêu cầu CNH.
- Thành tựu:
-KT tăng trưởng nhanhGDP hàng năm 8.2% (CN 13%, Nn 4.5%)
+Lương thực – thực phẩm: Năm 1988 phải nhập hơn 45 vạn tấn gạo. Đến 1990 ta đã vươn lên đủ cung cấp trong nước , có dự trữ và xuất khẩu .(1989 sx lương thực đã đạt 21,4 tr tấn).
+ Hàng tiêu dùng: dồi dào đa dạng lưu thông thuận lợi. Các cơ sở sx gắn với nhu cầu thị trường.
 + Kinh tế đối ngoại: phát triển và mở rộng qui mô hơn trước. từ 1986 đến 1990 , hàng xuất kẩu tăng gấp 3 lấn. Ta tăng thêm mặt hàng có giá trị xuất khẩu lớn như gạo ,dầu thô và một số mặt hàng mới khác
-Lạm phát12.7%/ năm
-Xuất khẩu đạt 17tỉ USD
-Đầu tư nước ngoài hàng năm tăng 50%
-Đời sống nhân dân được cải thiện.
-Nhóm 3: Trình bày mục tiêu và thành tựu của kế hoạch 5 năm 1996- 2000?
 -Mục tiêu : Đổi mới một cách toàn diện, đồng bộ, pt kt nhiều thành phần… phấn đấu pt kt nhanh , biền vững, nâng cao đời sống nhân dân.
- Thành tựu:
+ Kinh tế: -GDP 7%( CN 13.5%, Nn 5.7%)
- KT chuển dịch theo hứng CNH
- Hoạt động xuất ,nhập khẩu pt, đầu tư nước ngoài gấp 1.5 lần (10 TỉUSD) so với 5 năm trước.
- Doanh nghiệp VN mở rộng đầu tư ra bên ngoài..
+ Đối ngoại: Có QH thương mại với 140 nước , thu hút đầu tư vốn nước ngoài cao.
-Nhóm 4: Trình bày ý nghĩa của 15 năm đổi mới? Hạn chế?
- Làm thay đổi bộ mặt đất nước
- Củng cố vững chắc chủ quyền và chế độ XHCN.
- Vị thế của VN ngày càng cao trên trường quốc tế.
Hạn chế:
- KT pt chưa vững chắc, năng suất lao động chưa cao, chất lượng , gia thành … còn hạn chế.
-Kinh tế nhà nước chưa tương xứng với vai trò chủ đạo, kt tt chưa mạnh.
- KH-CN chưa đáp ưng được yêu cầu của CNH, HĐH, xd và bảo vệ TQ.
-Mức sống của người dân còn thấp.
Lần lược các nhóm thuyết trình phần chuẩn bị của nhóm. Sau từng phần thuyết trình, GV cho HS trao đổi ý kiến, sau đó GV nhận xét và chốt ý.
Hoạt động 3:GV giới thiệu thêm về chiến  lược kinh tế hiện nay của nước ta trong xu thế toàn cầu hóa. Sau đó, GV yêu cầu HS nêu nhận xét của mình và GV chốt ý bằng các sự kiện thực tế.
	I. ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI CỦA ĐẢNG
1. Hoàn cảnh lịch sử mới
- Thời kỳ 1976 – 1986, ta đã đạt nhiều thành tựu đáng kể  trong mọi lĩnh vực, song cũng gặp muôn vàn khó khăn, yếu kém do những sai lầm khuyết điểm, từ giữa những năm 80 nước ta lâm vào khủng hoảng trầm trọng về kinh tế xã hội.
- Tình hình thế giới có sự thay đổi, chủ nghĩa xã hội đang lâm vào khủng hoảng toàn diện, trầm trọng. Cuộc cách mạng khoa học kỹ thuật tác động mạnh đến các quốc gia dân tộc.
- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh sự nghiệp cách mạng xã hôi chủ nghĩa, đòi hỏi đảng ta phải đổi mới.
 2. Đường lối đổi mới của Đảng
- Đường lối đổi mới được đề ra từ đại hội Đảng VI (12 - 1986), được bổ sung và điều chỉnh phát triển trong các đại hội VII (6 - 1991) và VIII (6 - 1996), IX (4 - 2001).
- Đổi mới toàn diện và đồng bộ trong đó trọng tâm là đổi mới về kinh tế.
+ Về đổi mới kinh tế: Chủ trương xóa bỏ cơ chế quản lí kinh tế tập trung, bao cấp hình thành cơ chế thị trường, xây dựng nền kinh tế quốc dân với cơ cấu nhiều ngành nghề, nhiều quy mô và trình độ công nghệ; phát triển kinh tế hàng hóa nhiều thành phần định hướng XHCN, mở rộng quan hệ kinh tế đối ngoại.
+ Về đổi mới chính trị: Xây dựng nền dân chủ xã hội chủ nghĩa, bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân, thực hiện đoàn kết dân tộc, chính sách đối ngoại hòa bình, hữu nghị, hợp tác.
II. QUÁ TRÌNH THỰC HIỆN ĐƯỜNG LỐI ĐỔI MỚI (1986 – 2000)
Đường lối đổi mới được thực hiện từ 1986 đến 2000 đã qua 3 kế hoạch nhà nước 5 năm
1. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986 - 1991
 Đại hội VI (12 - 1986) mở đầu công cuộc đổi mới
Đại hội khẳng định tiếp tục đường lối cách mạng xã hội chủ nghĩa và đường lối xây dựng kinh tế - xã hội xã hội chủ nghĩa do các đại hội IV, V đề ra với mục tiêu: ba chương trình kinh tế lớn.
Lương thực thực phẩm: Đáp ứng được nhu cầu trong nước  có dự trữ và xuất khẩu, sản xuất lương thực 1988 đạt 19.5 triệu tấn, 1989 đạt 21,4 triệu tấn
Hàng tiêu dùng: Dồi dào đa dạng, có tiến bộ về mẫu  mã, chất lượng. Phần bao cấp của nhà nước về vốn, giá, vật tự, tiền lương…giảm đáng kể
Hàng xuất khẩu: kinh tế đối ngoại phát triển về quy mô và hình thức. Từ 1986 -1990, hàng xuất khẩu tăng 3 lần. Nhập khẩu giảm đáng kể.  
Ta kiềm chế được đà lạm phát. Giảm chỉ số tăng giá từ 20% (1986)  4,4% (1990) bước đầu hình thành nền kinh tế hàng hóa nhiều thành phần.
Chứng tỏ đường lối đổi mới của đảng là đúng đắn và phù hợp.
- Những khó khăn - yếu kém : kinh tế còn mất cân đối, lạm phát vẫn ở mức cao, lao động thiếu việc làm, tình trạng tham nhũng, nhận hối lộ, mất dân chủ... chưa được khắc phục.
2. Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991 – 1995 (Nhiệm vụ - mục tiêu kế hoạch được đề ra trong đại hội Đảng VII (từ ngày 24 đến ngày 27 – 6 – 1991) (HS đọc thêm)




4. Củng cố: 
- Đổi mới là tất yếu, là vấn đề sống còn  của một Quốc gia.
- Nội dung và thành tựu của công cuộc đổi mới ở VN 1986-2000.
5. Dặn dò:  Học bài và đọc trước bài 27.
                                                                     Tổ trưởng chuyên môn
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